
SỞ Y TẾ QUẢNG NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TTYT HUYỆN CÔ TÔ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 152/QĐ-TTYT Cô Tô, ngày 09  tháng 11 năm 2021 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc ban hành tạm thời giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2  

 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CÔ TÔ 

Căn cứ Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2009.  

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về 
quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập; 

Căn cứ Thông tư 16/2021/TT-BYT ngày 08/11/2021 của Bộ Y tế về quy 

định giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2; 

Căn cứ Quyết định số 3644/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu 

tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Cô Tô trực thuộc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh; 

Căn cứ Công văn số 5105/SYT-KHTC ngày 09/11/2021 của Sở Y tế về 
việc hướng dẫn tạm thời giá thu dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2; 

Theo đề nghị của Phó trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp và Tổ chức hành 
chính, Trung tâm Y tế huyện Cô Tô. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành tạm thời giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Trung 

tâm Y tế huyện Cô Tô, cụ thể như sau: 

1. Giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Test nhanh kháng 

nguyên (Phụ lục 01 kèm theo). 

2. Giá công lấy mẫu và vận chuyển bệnh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 

bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR đến đơn vị thực hiện xét nghiệm (Phụ lục 02 
kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 10/11/2021 và bãi bỏ các 

quy định trước đây trái với quy định tại Quyết định này. 

Điều 3. Trưởng/phó/phụ trách các khoa, phòng trực thuộc và các cá nhân 

có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như điều 3 (t/h); 

- BGĐ Trung tâm (b/c); 

- Lưu: VT, KHTH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phú Nhuận 

 



STT DANH MỤC DỊCH VỤ Mức giá  Đơn giá (VNĐ) 

1
Xét nghiệm chẩn đoán vi rút SARS-CoV-2 bằng 

kỹ thuật Test nhanh kháng nguyên

01 bệnh 

nhân/mẫu
109,700

Lưu ý: Trên đây là mức thu giá xét nghiệm tại Trung tâm Y tế, chưa tính chi phí phương tiện 

đi đến lấy mẫu tại hiện trường

Phụ lục 01

Giá dịch vụ xét nghiệm SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Test nhanh

(Ban hành kèm theo Quyết định số 152/QĐ-TTYT ngày 09/11/2021 của TTYT huyện Cô Tô)



STT NỘI DUNG
Đơn vị 

tính

Số 

lượng

 Đơn giá 

(đồng/ĐVT

) 

 Thành tiền 

(đồng) 

I
Chi phí lấy mẫu và bảo quản bệnh 

phẩm

1 Trường hợp mẫu đơn Người 1         63,200               63,200 

2
Trường hợp mẫu gộp ≤ 5 que tại thực 

địa (nơi lấy mẫu)
Người 1         31,600               31,600 

3
Trường hợp mẫu gộp 6-10 que tại 

thực địa (nơi lấy mẫu)
Người 1         30,200               30,200 

II
Chi phí vận chuyển mẫu bằng tàu 

Cao tốc
1,600,000

1
Tiền vé tàu (01 cán bộ vận chuyển 

mẫu)
Lượt 2       200,000             400,000 

2 Tiền xe Lần 1       600,000             600,000 

3 Tiền lưu trú cho cán bộ Người 1       300,000             300,000 

4 Tiền phụ cấp đi đường Người 1       300,000             300,000 

III
Chi phí vận chuyển mẫu bằng 

xuồng y tế
5,544,000

1 Tiền xuồng (Cô Tô <=> Vân Đồn) Lượt 2    2,172,000          4,344,000 

2 Tiền xe Lần 1       600,000             600,000 

3 Tiền phụ cấp đi đường Người 2       300,000             600,000 

IV

Chi phí thực hiện lấy mẫu và vận 

chuyển mẫu bệnh phẩm bằng tàu 

Cao tốc

1 Đối với mẫu đơn 1,663,200

Làm tròn 1,663,000

2

V

Tổng chi phí thực hiện lấy mẫu và 

vận chuyển mẫu bệnh phẩm bằng 

xuồng y tế

1 Đối với mẫu đơn 5,607,200

Phụ lục: 02

Giá lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm xét nghiệm SARS-COV-2

bằng kỹ thuật Realtime RT-PCR

(Ban hành kèm theo Quyết định số 152/QĐ-TTYT ngày 09/11/2021 của TTYT huyện Cô Tô)

Đối với mẫu gộp = Chi phí lấy mẫu gộp + Chi phí vận chuyển mẫu bằng tàu Cao tốc



Làm tròn 5,607,000

2 Đối với mẫu gộp = Chi phí lấy mẫu gộp + III (Chi phí vận chuyển mẫu bằng tàu xuồng)

*/ Giá xét nghiệm thực hiện theo giá công bố của đơn vị thực hiện.

*/ Giá trên chưa bao gồm sinh phẩm xét nghiệm và thực hiện xét nghiệm, trả kết quả.
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